
SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ THANH HÀ 

 

Số: 197/TTYT-TCHC 

Về việc mời chào giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hà, ngày 06 tháng 5 năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo xây 

dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hàng 

hóa phục vụ hoạt động tại các khoa/phòng thuộc Trung tâm Y tế Thanh Hà 

năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá   

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Hà 

- Địa chỉ: Số 209 Trần Nhân Tông, xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng 

- Đại diện: Ông Đoàn Hải Quân 

- Chức vụ: Giám Đốc 

- Điện thoại: 0944358859 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hải Bình 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

- Điện thoại: 0346498036 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận qua Email: ytehuyenthanhha@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng 

dấu và file Excel), bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Hà, Địa 

chỉ: Số 209 Trần Nhân Tông, xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.  

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 5 năm 2026 đến ngày 12 

tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: 

mailto:ytehuyenthanhha@gmail.com
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STT 
Mã 

hàng 
Mô tả chi tiết ĐVT 

 Số 

lượng  

 Ghi 

chú  

1 HH 01 

Pin trung Panasonic 

Điện áp: 1,5V  

- Thành phần: Bột than  

- Kích thước: Chiều dài (Gồm cả cực 

pin): 50mm ± 2mm; đường kính: 

26mm ± 2mm. 

Xuất xứ: Indonesia 

Đôi 104  

2 HH 02 

Pin Panasonic, pin tiểu 1,5V- size to 

(còn gọi là pin tiểu đo) là một sản 

phẩm chất lượng từ Panasonic 

- Xuất xứ: Indonesia 

Đôi 277  

3 HH 03 

Pin Panasonic, pin tiểu 1,5V - Size nhỏ 

( Pin đũa) 

- (còn gọi là pin tiểu đo) là một sản 

phẩm chất lượng từ Panasonic 

- Xuất xứ: Indonesia 

Đôi 73  

4 HH 04 

Pin 23A12v  

- Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon - 

Điện thế: 12V  

- Hình thức đóng gói: Gói 5 viên/vỉ 

 Xuất xứ: Việt Nam 

Quả 30  

5 HH 05 

Pin 9 Volt, Pin Vuông  

- Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon - 

Điện thế: 9V  

- Hình thức đóng gói: Gói 1 viên - Hạn 

bảo quản: 3 năm kể từ ngày sản xuất  

- Pin chính hãng date được in trên từng 

viên pin. 

Quả 60  

6 HH 06 

Pin cúc Panasonic CR2032 

Điện thế: 3 V,  

Kích thước: Pin CR2032/ Pin cúc áo/ 

Pin đồng xu/ 5004LC/ BR2032/ 

DL2032/ ECR2032/ ST-T15, 

Quả 10  
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7 HH 07 

Xà phòng omo 6kg 

Xuất xứ: Việt Nam  

Thương hiệu: Omo 

 - Thành phần chính: Sodium linear 

alkylbenzene sulfonate, Sodium 

carbonate, Sodium sulfate, Polyvinyl 

alcohol, chất thơm.... 

 - Tính năng: Loại bỏ 99.9% vi khuẩn, 

tẩy vết bẩn 

Gói 18  

8 HH 08 

Xà phòng ô mô 400g 

Xuất xứ: Việt Nam 

 Thương hiệu: Omo 

 - Thành phần chính: Sodium linear 

alkylbenzene sulfonate, Sodium 

carbonate, Sodium sulfate, Polyvinyl 

alcohol, chất thơm.... 

 - Tính năng: Loại bỏ 99.9% vi khuẩn, 

tẩy vết bẩn 

gói 903  

9 HH 09 

Khăn lau - KT 25*50cm (khăn màu) 

- Chất liệu: cotton đẹp, mềm mịn, thấm 

hút tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 360  

10 HH 10 

Khăn lau - KT 25*25cm (màu trắng) 

- Chất liệu: cotton đẹp, mềm mịn, thấm 

hút tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 300  

11 HH 11 
Khăn xô 4 lớp màu trắng. 

KT: 74x84cm 
Cái 2  

12 HH 12 

Khăn cotton trắng 40x80cm 

- Chất liệu: cotton đẹp, mềm mịn, thấm 

hút tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 10  

13 HH 13 

Khăn mặt đẹp. KT: 30 x 50cm 

- Chất liệu: cotton đẹp, mềm mịn, thấm 

hút tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2  
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14 HH 14 

Khăn tắm  KT: 60x 120cm 

- Chất liệu: cotton đẹp, mềm mịn, thấm 

hút tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2  

15 HH 15 

Dầu gội đầu  Xmen  

Trọng lượng : 650g,  

Hương nước hoa 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 2  

16 HH 16 

Sữa tắm XMEN 650g 

Hương nam tính 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 2  

17 HH 17 Bàn chải đáng răng  Chiếc 2  

18 HH 18 Kem đánh răng Colgate bạc hà 200g Tuýp 2  

19 HH 19 

Nước rửa tay Lifebuoy 450g/chai  

- Bảo vệ khỏi vi khuẩn 99,9% vi khuẩn  

- Dung tích: 450g  

- Thương hiệu: Lifebuoy  

- Sản xuất: Việt Nam 

chai 131  

20 HH 20 

Nước rửa tay lifeboy 4kg 

- Bảo vệ khỏi vi khuẩn 99,9% vi khuẩn  

- Dung tích: 4kg  

- Thương hiệu: Lifebuoy  

- Sản xuất: Việt Nam 

Can 21  

21 HH 21 

Nước rửa chén Sunlight :  

- Rửa sạch các loại ấm chén, bát đĩa  

- Mùi hương: Hương chanh  

- Dung tích: 725ml 

Chai 18  

22 HH 22 

Nước Lau Sàn Sunlight  

Xuất xứ : Việt Nam  

Trọng lượng : 1 kg  

Chai 76  

23 HH 23 

Nước tẩy Okay 1 lít 

Nước tẩy vệ sinh toilet/nhà tắm đậm 

đặc, acid hydrochloric/sulphamic, diệt 

khuẩn, tẩy ố vàng/vết bẩn cứng đầu, 

khử mùi hôi 

Chai 64  
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24 HH 24 

Nước xả vải comfor 3,7 lít  

- Hương ngăn mùi hôi, hương tươi mát  

- NSX : Công ty TNHH quốc tế 

Unilever Việt Nam 

Can 6  

25 HH 25 

Nước tẩy dành cho quần áo màu, dung 

tích 800ml. 

 Đánh tan mọi vết bẩn nhanh chóng 

như vết bùn đất; dầu mỡ; vết xăng 

dầu;… nhanh chóng mà không làm ảnh 

hưởng đến màu sắc, chất vải của quần 

áo. Sản phẩm không chứa các hóa chất 

độc hại, không gây kích ứng trên da, an 

toàn cho người sử dụng 

Chai 11  

26 HH 26 

Tẩy Javen 1000ml  

 Nước tẩy quần áo Javen có công dụng 

tẩy trắng, diệt khuẩn, làm sạch, khử 

mùi hôi, đánh bật các vết bẩn, vết ố của 

nước trái cây, nước tương, cà phê, trà 

và màu mực trên các đồ dùng bằng vải 

trắng như quần áo, drap giường, 

khăn,… Đặc biệt, nước tẩy Javel còn 

có khả năng tẩy rửa các loại đồ dùng 

bằng sứ, đồ nhựa, vật dụng trong 

phòng tắm, bồn tắm, sàn nhà và văn 

phòng. 

Dung tích: 1000 ml 

Chai 69  

27 HH 27 

Giấy vuông cân Posy 

Giấy thấm nước nhanh, mền, dai màu 

trắng. Kích thước gập 40*40cm , định 

lượng 17gsm, khoảng 1000 tờ/2 

lớp/1kg. Theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. 

Giấy phải có chứng nhận hợp quy phù 

hợp tiêu chuẩn ISO9001-2015, đáp ứng 

TCVN 8309 

Kg 193  
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28 HH 28 

Giấy vệ sinh cao cấp Hà Nội 

- Thành phần: 100 % bột giấy nguyên 

chất 

- Quy cách: 10 cuộn/bịch x 4 lớp 

- Chất Dai-mềm-mịn 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Dây 21  

29 HH 29 

Túi Nylon xanh 20kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: xanh 

Kích thước:  ≥ 50x80 cm 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 20kg 

Kg 63  

30 HH 31 

Túi Nylon xanh 10kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: xanh 

Kích thước:  37cm (± 5) x 62cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 10kg 

Kg 35  

31 HH 32 

Túi Nylon vàng 10kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Vàng 

Kích thước:  37cm (± 5) x 62cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 10kg 

Kg 8  

32 HH 32 

Túi Nylon xanh 5kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Xanh 

Kích thước: 30cm (± 5) x 50cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 5kg 

Kg 182  

33 HH 33 

Túi Nylon vàng 5kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Vàng 

Kích thước: 30cm (± 5) x 50cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 5kg 

Kg 181  
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34 HH 34 

Túi Nylon đen 5kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: 30cm (± 5) x 50cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 5kg 

Kg 17  

35 HH 35 

Túi Nylon trắng 5kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Trắng 

Kích thước: 30cm (± 5) x 50cm (± 5) 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 5kg 

Kg 29  

36 HH 36 

Túi Nylon trắng 2kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Trắng 

Kích thước: 24x36cm 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 2kg 

Kg 40  

37 HH 37 

Túi Nylon trắng 1kg 

Chất liệu: PP/PE 

Màu sắc: Trắng 

Kích thước: 19x29cm 

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có gấp hông 

Trọng lượng đựng tối đa: 1kg 

Kg 152  

38 HH 38 

Túi zip số 3 

Túi có màu trắng trong,  miệng túi có 

đường chỉ zipper màu đỏ. 

KT: 4cm x 6cm 

Kg 6  

39 HH 39 

Dép nhựa tổ ong trắng 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 100%, 

thân thiện với môi trường  

Màu sắc: trắng 

 Kích cỡ: 15,16,17,18….  

Xuất xứ: Hàng Việt Nam chất lượng 

cao. 

Đôi 111  

40 HH 40 
Chậu nhựa 40 lít Song Long nhựa PP 

KT: 65cm x rộng 45cm x cao 21cm 
Chiếc 2  
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41 HH 41 
Chậu nhựa 70 lít Song Long 

KT:  66cm x 48cm x 31cm  
Cái 4  

42 HH 42 Xô 10 lít Song Long Cái 2  

43 HH 43 Xô 22 lít Song Long Cái 5  

44 HH 44 
Hộp nhựa đựng thuốc Việt Nhật 

KT: 20 x 10cm 
Cái 30  

45 HH 45 

 Bô vệ sinh hình tròn : xanh lá - xanh 

dương 

- Hàng nhựa VIỆT NHẬT chính hãng - 

Chất liệu nhựa ABS an toàn với sức 

khỏe  

- Kích thước: 30x25x25  

- Dễ sử dụng, nhỏ gọn và tiện lợi 

Chiếc 6  

46 HH 46 

Sọt đựng rác 

Kích Thước: 26*16*25.  

Thiết kế có quai sách nên dễ dàng sách 

di chuyển. sọt có nhiều mắt thưa giúp 

thông thoáng. 

Cái 17  

47 HH 47 

Ấm siêu tốc Sunhouse 

Dung tích: 1.8 lít;  

Vỏ và ruột bình bằng inox;  

Đèn hoạt động,  

Đế xoay 360 độ;  

Tự ngắt khi nước sôi và khi cạn nước; 

Công suất 1500W  

Bảo hành chính hãng 1 năm; 

Cái 2  

48 HH 48 

Giá treo khăn 2 tầng 

Chất Liệu: Inox 304 

KT: Ngang 75cm 

Cái 1  

49 HH 49 

Thùng rác có chân đạp Việt Nhật  

Chất liệu: Nhựa PP.  

Dung tích 10L.  

Hình chữ nhật có quai xách.  

Màu sắc: Đa dạng. 

Cái 2  
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50 HH 50 

Kệ Inox đựng đồ  

Chất Liệu: Inox 304 

 - Kích thước: Cao 62 cm x ngang 

60cm x rộng 28cm  

- Thiết kế: 3 tầng 

Cái 1  

51 HH 51 

Thùng đựng nước màu xanh Song 

Long  

- Chất liệu: 100% nhựa chính phẩm 

 - Kiểu dáng: Xô tròn nắp đậy  

- Dung tích 80 lít 

Cái 2  

52 HH 52 Nước lau kính Gift Chai 02  

53 HH 53 Dây dứa trắng buộc chứng từ Cuộn 3  

54 HH 54 Tạp giề Chiếc 3  

55 HH 55 Móc dán Inox Chiếc 5  

  Tổng cộng:  Năm mươi lăm khoản    

2. Địa điểm, thời gian cung cấp:  

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Thanh Hà 

- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày 

3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng. 

4. Phương thức thanh toán:  

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán 

trong vòng 30 ngày sau khi bên mua nhận đầy đủ hàng hoá, dịch vụ, hóa đơn tài 

chính và chứng từ liên quan theo đúng quy định. 

- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng mà bên bán đã 

xuất cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng. 

5. Các yêu cầu khác: 

* Hồ sơ chào giá bao gồm: 

+ Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo thứ tự danh mục hàng hoá 

nêu trên. 

+ Cung cấp Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng tương tự cung cấp hàng hoá, 

dịch vụ nêu trên ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có). 

* Đơn giá chào hàng phải bao gồm: 

- Thuế VAT, vận chuyển, giao nhận, bảo hành… 

- Thông số, yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ (nếu có). 
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- Báo giá phải được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp 

lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang), theo quy định tại Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và 

có khả năng cung cấp tham gia chào giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 

   - Như kính gửi; 

   - Lưu: VT, TCKT. 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Hải Quân 
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